
BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

và Y HỌC GIA ĐÌNH 



MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

 Chức năng bệnh án 

 Vai trò chuẩn hóa 

 Nguyên lý bệnh án ngoại trú 

 Cấu trúc SOAP 

 Nguyên lý đợt điều trị (Episode of care) 

 ICPC2 (bảng danh mục tuyến ban đầu) 

 Bài chiếu minh họa (trực tuyến) 



CHỨC NĂNG BỆNH ÁN 

 Bệnh án 

 Thu thập thông tin 

Hành chính, lâm sàng, cận lâm sàng… 

 Liên quan đến 1 bệnh nhân 

 Phục vụ điều trị 

Theo dõi diễn tiến, trao đổi thông tin ê kíp 

Can thiệp điều trị 

Vấn đề pháp lý – hành chính (BHYT…) 

 

 Bệnh án điện tử:  bệnh án + …… 



CHỨC NĂNG BỆNH ÁN 

 Bệnh án cá nhân – bệnh án điện tử 

 Quản lý thông tin 

 Hỗ trợ chuyên môn: chẩn đoán – 

điều trị  

 Phân tích 

 Thống kê 

 Hỗ trợ quyết định lâm sàng: 

Chẩn đoán-điều trị 

Y học chứng cớ 

Tương tác thuốc… 

 Theo dõi chất lượng 

 …. 



Ghi chú 
thông tin 
lâm sàng 

Hỗ trợ kê 
toa 

Cơ sở dữ 
liệu 

Đánh giá 
tự động
  

Lọc bệnh 

Hỗ trợ 
quyết định 

Cảnh báo 
tự động 

Tạo báo 
cáo 

CHỨC NĂNG BỆNH ÁN 

Chất lượng 

điều trị 



CHỨC NĂNG BỆNH ÁN 



CHỨC NĂNG BỆNH ÁN 

 Bệnh án cá nhân – bệnh án điện tử 

 Bệnh nhân = 

 

 

 



CHỨC NĂNG BỆNH ÁN 

 Bệnh án cá nhân – bệnh án điện tử 

 Bệnh nhân = 

 

 

 

 Mỗi lần khám =  

 

 

 



CHỨC NĂNG BỆNH ÁN 

 Bệnh án cá nhân – bệnh án điện tử 

 Bệnh nhân = 

 

 

 

 Mỗi lần khám =  

 

 

 

 Nhiều bệnh nhân =  



BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

 Bệnh án cá nhân – bệnh án điện tử 

 Ví dụ tại Việt Nam: 

Chủ yếu cho BV 

Chưa có cấu trúc dữ liệu chuẩn 

Thuần về quản lý 

Hỗ trợ lâm sàng: hạn chế 

Giá thành cao 



BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

 Bệnh án điện tử 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top notch AI system about as smart as a 

four-year-old, lacks commonsense (15/7/2013) 

 



BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

 Bệnh án điện tử 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

Video về  

Sử dụng bệnh án điện tử 



EMR & EHR 

Video: khác nhau  

giữa EMR và EHR 



EMR & EHR 

Nội dung EMR: bệnh án điện tử EHR: hồ sơ y khoa điện tử 

Đối tượng Dành cho nhân viên y tế Dành cho bệnh nhân 

Mục đích Vi tính hóa công việc nhân 

viên y tế 

Trao đổi thông tin giữa các 

đơn vị 

Nội dung Thông tin BN + thông tin 

của đơn vị y tế quản lý  

Thông tin BN 

Qui mô Đơn vị y tế Vùng, quốc gia, quốc tế 

Yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn giản Phức tạp, cần các chuẩn quốc 

tế 



EMR & EHR 



TIÊU CHUẨN BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

Video: chương trình 

Meaningful use 

của chính phủ Mỹ 

 



TIÊU CHUẨN BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 

The Certification Commission for Health 

Information Technology (CCHIT) is an 

independent, 501(c)3 nonprofit organization 

with the public mission of accelerating the 

adoption of robust, interoperable health 

information technology. The Commission has 

been certifying electronic health record 

technology since 2006 and is approved by 

the Office of the National Coordinator for 

Health Information Technology (ONC) of 

the U.S. Department of Health and Human 

Services (HHS) as an Authorized Testing and 

Certification Body (ONC-ATCB) 

http://en.wikipedia.org/wiki/501(c)3
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_National_Coordinator_for_Health_Information_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_National_Coordinator_for_Health_Information_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Health_and_Human_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Health_and_Human_Services


VAI TRÒ CHUẨN HÓA 

Vai trò của chuẩn hóa 
 

 



VAI TRÒ CHUẨN HÓA 

 Trật tự 

 Cho phép trao đổi 

 Cho phép phân tích 

 Cho phép mở rộng 

 

 



VAI TRÒ CHUẨN HÓA 

Sức mạnh bệnh 

án điện tử = 

cấu trúc nền 

tảng dữ liệu 
 



VAI TRÒ CHUẨN HÓA 



VAI TRÒ CHUẨN HÓA 

 Bác sĩ tổng quát – bác sĩ gia đình 

 50% nhân lực chuyên môn 

 95% nhu cầu khám điều trị bệnh 

 Tiếp xúc trực tiếp – lâu dài người dân 

 Số liệu chuyên môn: phong phú – đa dạng  

 = kho báu kiến thức 



VAI TRÒ CHUẨN HÓA 

 Bác sĩ tổng quát – bác sĩ gia đình 

 50% nhân lực chuyên môn 

 95% nhu cầu khám điều trị bệnh 

 Tiếp xúc trực tiếp – lâu dài người dân 

 Số liệu chuyên môn: phong phú – đa dạng  

 = kho báu kiến thức 

Hiện nay! 

số liệu y khoa= 



VAI TRÒ CHUẨN HÓA 



PHẦN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC??? 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Nguyên lý đợt điều trị (Care episode) 

 Cấu trúc SOAP 

 ICPC2 (bảng danh muc tuyến ban đầu) 

 … 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Nguyên lý đợt điều trị (Episode of care) 

Vấn đề sức khỏe    
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Các lần khám 
Thời gian 

điều trị 

Thời gian 

bệnh 

Thời 

gian  

Nhiễm 

bệnh 

?? 

Bệnh nặng 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Nguyên lý đợt điều trị (Episode of care) 

Trục 

thời 

gian

Cách 

hiểu 

mới

Cách 
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Khám 

lần 2

Khám 

lần 3



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Nguyên lý đợt điều trị (Episode of care) 

Trục 

thời 

gian

Cách 

hiểu 

mới

Cách 

hiểu 
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NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc SOAP 

• CHỦ QUAN 

• Than phiền 

Subjective 

• KHÁCH 
QUAN 

• Dấu lâm 
sàng, cận 
lâm sàng 

Objective 

• NHẬN ĐỊNH 

• Đánh giá, chẩn 
đoán bệnh, 
VĐSK 

Assessment 

• CAN THIỆP 

• Khuyên, giải 
thích, ra toa 
thuốc, thủ thuật, 
chuyển bệnh, hẹn 
khám, bổ sung xét 
nghiệm… 

Plan 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc SOAP 

S 

P 

O 

A 

P 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc SOAP (Ví dụ 1) 

 

 S: sốt + sổ mũi 

 

 O: sung huyết kết mạc mắt, sung huyết ngách mũi dưới, 

sinh hiệu ổn, không rale phổi, không dấu xuất huyết 

 

 A: theo dõi viêm hô hấp trên 

 

 P: điều trị nội khoa, hẹn tái khám sau 3 ngày 

 

 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc SOAP (Ví dụ 2) 

 

 BN Nam, 56t, khám vì tiêu chảy 1  

 Xuất hiện sau uống bia (tối), 3-4 lần/tối->sáng 

 Phân mềm, không nhầy nhớt, không máu, không đau bụng 

 Khám:  

 HA 12/8, M:87l/ph, dấu mất nước (-), dấu nhiễm trùng (-) 

 Bụng mềm, nhu động ruột BT, không điểm đau khu trú 

 Đánh giá: T/d tiêu chảy do loạn khuẩn 

 Can thiệp: thuốc nội khoa, ăn bổ sung yaourt, tái khám 3 ngày 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc phức hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 1 THA Toa thuốc 

Khám 2 Nhức đầu Toa thuốc 

Khám 3 

THA 

Toa thuốc 

Bilan tầm 
soát 

Lipid 
máu  

Bilan theo 
dõi 

Toa thuốc 

Khám 
chuyên khoa 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc phức hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhức đầu 

Khám 2 

Toa thuốc 

Lipid máu 

Khám 3 

Toa thuốc 

Bilan theo 
dõi 

Khám 
chuyên khoa 

THA 

Khám 1 

Toa thuốc 

Khám 3 

Toa thuốc 

Bilan tầm 
soát 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc phức hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao huyết áp 

Viêm dạ dày 

Viêm gan HBV 

Nhức đầu 



Khám 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc phức hợp 

Cao huyết áp 

Viêm dạ dày 

Viêm gan HBV 

Nhức đầu 



Khám 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc phức hợp 

Cao huyết áp 

Viêm dạ dày 

Viêm gan HBV 

Nhức đầu 



Khám 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc phức hợp 

Cao huyết áp 

Viêm dạ dày 

Viêm gan HBV 

Nhức đầu 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Cấu trúc phức hợp 

Khám 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao huyết áp 

Viêm dạ dày 

Viêm gan HBV 

Nhức đầu 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Mã ICPC2 

 WHO, Wonca: mã của bệnh ngoại trú 

 Bệnh+chứng+thủ thuật/bệnh lý+xã hội 

 Chuẩn của nhiều nước: 23 ngôn ngữ 

 Phân tích số liệu->điều trị, quản lý, nghiên cứu 

 Việt Nam: phiên dịch 

 Ứng dụng: chưa phổ biến 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 So sánh ICPC2 – ICD10 

ICD10 ICPC2 

Hình thành theo lịch sử Hình thành theo nhu cầu 

Nguyên nhân bệnh Vấn đề sức khỏe 

Định danh chẩn đoán Có sự không chính xác 

Phục vụ nhu cầu quản lý Hướng đến bệnh nhân 

Cấu trúc 1 chiều (hệ cơ quan) Cấu trúc 2 chiều (hệ cơ quan 

+ nhóm thành phần 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

 Nhiễm trùng 

 Bướu tân sinh 

 Tổn thương 

 Bất thường bẩm 

sinh 

 Chẩn đoán khác 

 

Ký hiệu B hệ tạo máu 

Phần mã triệu 

chứng-than phiền 

Phần mã chẩn đoán 

chuyên biệt 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 

Lần khám 1 Lần khám 2 Lần khám 3 Lần khám 4 ….! 

Ngứa da lưng T/d chàm da T/d chàm da Nấm da ….! 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 



NGUYÊN LÝ BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ 



PHẦN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC??? 



VÀI HÌNH ẢNH MINH HỌA 

www.badt.vn 
 

http://www.badt.vn/

